
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (7 điểm): Ghi lại chữ cái trước câu trả lời đúng vào giấy kiểm tra 

Câu 1. Sự kiện đánh dấu thời cơ cách mạng để Đảng Cộng sản Đông Dương quyết định phát 

lệnh Tổng khởi nghĩa trong cả nước. 
A. Liên Xô tiêu diệt quân Quan Đông của Nhật Bản đóng ở Mãn Châu. 

B. Nhật tuyên bố đầu hàng đồng minh không điều kiện. 

C. Mỹ ném bom nguyên tử xuống 2 thành phố Hirosima và Nagasaki của Nhật Bản 

D. Nhật đảo chính Pháp đảo chính Đông Dương. 

Câu 2. Bài hát Tiến quân ca của nhạc sĩ nào? 
A. Phạm Tuyên.  B. Văn Cao.              C. Phong Nhã.          D. Nam Cao. 

Câu 3. Đỉnh cao trong phong trào cách mạng 1930-1931 là 
A. Phong trào đấu tranh Xô viết Nghệ-Tĩnh. 

B. Phong trào đấu tranh của công nhân cao su Phú Riềng. 

C. Phong trào đấu tranh của công nhân nhà máy cưa Bến Thủy (Vinh). 

D. Phong trào đấu tranh của nhân dân ở Sài Gòn-Chợ Lớn. 

Câu 4. Vì sao sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930) là bước ngoặt vĩ đại của lịch sử 

cách mạng Việt Nam? 
A. Chấm dứt tình trạng khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo. 

B. Kết thức thời kỳ phát triển của khuynh hướng cách mạng dân chủ tư sản. 

C. Chấm dứt tình trạng chia rẽ giữa các tổ chức chính trị ở Việt Nam. 

D. Đưa giai cấp công nhân và nông dân lên lãnh đạo cách mạng. 

Câu 5. Nòng cốt của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là tổ chức nào? 
A. Đảng Thanh niên  B. Công hội  C. Tâm tâm xã D. Cộng Sản đoàn 

Câu 6. Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1930) được tổ chức tại đâu? 
A. Băng Cốc (Thái Lan). B. Moskva (Nga) C. Sài Gòn. D. Hương Cảng (Trung Quốc) 

Câu 7. Hoạt động nổi bật nhất của Việt Nam Quốc dân đảng là: 
A. Thành lập Công hội (bí mật) ở Sài Gòn – chợ lớn năm 1929. 

B. Tổ chức các cuộc mit tinh, biểu tình. 

C. Tổ chức ám sát tên trùm mộ phu Ba-danh (9/2/1930). 

D. Khởi nghĩa Yên Bái (9/2/1930). 

Câu 8. Nội dung nào không phản ánh đúng điều kiện chủ quan dẫn đến sự bùng nổ của Cách 

mạng tháng Tám năm 1945? 
A. Nhật Bản tuyên bố đầu hàng quân Đồng minh không điều kiện. 

B. Lực lượng Cách mạng Việt Nam đã được chuẩn bị chu đáo trong suốt 15 năm. 

C. Tầng lớp trung gian đã ngả hẳn về phía Cách mạng. 

D. Cách mạng Việt Nam có sự chuẩn bị đầy đủ về đường lối và phương pháp đấu tranh 

Câu 9. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập vào ngày tháng năm nào? 
A. 22/12/1944.          B. 22/12/1945.         C. 22/12/1942.         D. 22/12/1943. 

Câu 10. Cuốn sách Bản án chế độ thực dân Pháp được xuất bản vào thời gian nào? 
A. Năm 1925. B. Năm 1924. C. Năm 1926. D. Năm 1927. 

Câu 11. Cách mạng giành chính quyền ở Hà Nội nổ ra vào ngày tháng năm nào? 
A. 18-8-1945. B. 20-8-1945.         C. 19-8-1945.         D. 21-8-1945. 

Câu 12. Đội du kích Bắc Sơn là tiền thân của tổ chức nào sau đây? 
A. Mặt trận Việt Minh.    B. Cứu quốc quân. 

C. Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. D. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. 

Câu 13. Cuộc tập dượt đầu tiên của Đảng và quần chúng chuẩn bị cho Cách mạng Tháng Tám 

năm 1945 là 
A. Cuộc vận động giải phóng dân tộc 1939-1945. B. Phong trào cách mạng 1930-1931. 

C. Phong trào dân tộc dân chủ 1936-1939.  D. Cao trào kháng Nhật cứu nước 1945. 

Câu 14. Cơ sở hạt nhân đầu tiên của Việt Nam Quốc dân đảng là: 
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A. Cộng sản đoàn    B. Cường học thư xá  

C. Nam đồng thư xã    D. Hải quan tùng thư 

Câu 15. Ngày 23/7/1941, Chính phủ Pháp đã kí với Nhật văn kiện gì? 
A. Hiệp ước mở cửa Đông Dương.                B. Hiệp ước tấn công Đông Dương. 

C. Hiệp ước phòng thủ chung Đông Dương D. Hiệp ước hòa bình Đông Dương. 

Câu 16. Nguyên nhân cơ bản nhất quyết định sự bùng nổ của phong trào cách mạng 1930-1931 

ở Việt Nam là gì? 
A. Thực dân Pháp thực hiện khủng bố trắng cách mạng Việt Nam sau khởi nghĩa Yên Bái. 

B. Đời sống các tầng lớp nhân dân Việt Nam khó khăn do chính sách vơ vét, bóc lột của Pháp. 

C. Tác động từ cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933). 

D. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời kịp thời lãnh đạo quần chúng. 

Câu 17. Tổ chức cách mạng nào dưới đây được coi là tiền thân chính trị của Đảng Cộng sản 

Việt Nam? 
A. Đông Dương Cộng sản đảng   B. Việt Nam Quang phục hội. 

C. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.  D. Việt Nam Quốc dân đảng. 

Câu 18. Tên gọi ban đầu của Tân Việt Cách mạng đảng là gì? 
A. Hội Hưng Nam B. Đảng Thanh niên  C. Việt Nam nghĩa đoàn D. Hội Phục Việt. 

Câu 19. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thực hiện chủ trương “vô sản hóa” vào thời gian nào? 
A. Năm 1930             B. Năm 1928.             C. Năm 1925           D. Năm 1927 

Câu 20. Địa bàn hoạt động chủ yếu của Tân Việt Cách mạng đảng là ở đâu? 
A. Trung Kì   B. Bắc Kì và Trung Kì. C. Nam Kì  D. Bắc Kì 

Câu 21. Cơ quan ngôn luận của Hội Liên hiệp thuộc địa là: 
A. Báo Thanh niên.     B. Báo Nhân đạo. 

C. Báo Người cùng khổ.    D. Báo Đời sống công nhân. 

Câu 22: Tổng bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Đông Dương là ai? 
A. Nguyễn Ái Quốc.  B. Hồ Tùng Mậu.   C. Trịnh Đình Cửu.        D. Trần Phú. 

Câu 23. Phong trào dân chủ 1936-1939 ở Việt Nam là một bước chuẩn bị cho thắng lợi của 

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 vì đã 
A. Đưa Đảng Cộng sản Đông Dương ra hoạt động công khai. 

B. Khắc phục triệt để hạn chế của Luận cương chính trị Tháng 10/1930. 

C. Bước đầu xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân. 

D. Xây dựng được lực lượng chính trị quần chúng đông đảo. 

Câu 24. Người chỉ huy binh biến Đô Lương là ai? 
A. Đội Cấn.   B. Đội Cung.  C. Võ Nguyên Giáp.  D. Cai Vy. 

Câu 25. Thực dân Pháp thi hành chính sách gì để nắm quyền chỉ huy nền kinh tế Đông Dương? 
A. Tăng thuế.     B. Chính sách “kinh tế chỉ huy” 

C. Thu mua lương thực    D. Tích trữ lương thực 

Câu 26. Nơi thí điểm xây dựng các Hội Cứu quốc trong Mặt trận Việt Minh là ở đâu? 
A. Lạng Sơn   B. Cao Bằng    C. Thái Nguyên   D. Bắc Cạn 

Câu 27. Cách mạng tháng Tám đa mở ra cho Việt Nam kỷ nguyên 
A. Độc lâp và tự do.    B. Tiến nhanh trên con đường XHCN. 

C. Giàu mạnh và phát triển.         D. Kỷ nguyên công nghiệp hóa-hiện đại hóa. 

Câu 28. Sự kiện nào đánh dấu việc Nguyễn Ái Quốc bước đầu tìm thấy con đường yêu nước đúng 

đắn? 

A. Gửi bản yêu sách đến hội nghị Véc-xai (18-6-1919). 

B. Đọc sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lê-nin. 

C. Viết bài và làm chủ nhiệm cho báo Người cùng khổ. 

D. Tham dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ năm (1924). 

PHẦN II. TỰ LUẬN (3 điểm):  

Câu 1 (1 điểm): Em hãy trình bày hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1917 – 1923? 

Câu 2 (2 điểm): Phân tích nguyên nhân thắng lợi của cách mạng tháng Tám? Nguyên nhân nào mang 

tính quyết định 


